
Phụ lục
DANH MỤC TÀI SẢN CÔNG GIAO CHO TRƯỜNG THCS HÒA MẠC, PHƯỜNG DUY TIÊN, TỈNH NINH BÌNH

(Kèm theo Quyết định số           /QĐ-UBND ngày      tháng      năm 2026 của Chủ tich UBND tỉnh)

STT Tên tài sản ĐVT Số
lượng

Năm
đưa vào
sử dụng

Nguyên giá
(đồng)

Giá trị còn lại
đến 31/12/2024

 (đồng)
Ghi chú

Viện kiểm sát nhân dân thị xã
Duy Tiên (cũ) 22,874,372,360 21,238,184,880

1

Quyền sử dụng đất
Địa chỉ: số 20 đường Lý Nhân
Tông, phường Duy Tiên, tỉnh
Ninh Bình 

m2 2,022.3 2018 6,068,100,000 6,068,100,000

2 Nhà và các tài sản gắn liền với đất

2.1 Nhà làm việc m2 1,060.0 2022 12,526,346,663 11,774,765,862

2.2 Nhà công vụ m2 135.0 2022 2,162,789,899 1,405,211,372

2.3 Nhà để xe 2 bánh m2 37.8 2022 126,240,179 118,665,767

2.4 Nhà đề xe 4 bánh m2 44.0 2022 339,501,805 319,131,695

2.5 Nhà bảo vệ, tiếp dân m2 58.0 2022 714,796,317 671,908,537

2.6 Công tường rào 30.3 2022 936,597,497 880,401,647
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